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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH 

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 156/2022/DS-ST 

Ngày:  27-6-2022 

V/v “Tranh chấp v    u   u t         

      v ” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trươ   L  D ễm Thúy. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1.         T        Tu    

 2.      u          ả  

 Thư ký phiên tòa: Bà    T   T u T    – T ư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Bình – Thành phố H  Chí Minh. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa:            L     ươ   – Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 6  ăm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ 

thẩm công khai v  án th  lý số: 189/2020/TLST-DS ngày 28 tháng 4  ăm 2020 

v : “Tranh chấp v    u   u t               v ” t e  Quyết đ    đư  v  án ra 

xét xử số 142/2022/Q XXST-DS ngày 06 tháng 5  ăm 2022 v  Qu ết đ    

           t   số 106/2022/Q  T-D       30/5/2022 giữ   á  đươ   s : 

- Nguyên đơn:         T     m P; đ a chỉ t ư    tr :   ư    T,  uậ  

T1  T       ố            ; đ   c ỉ        : đư    D,   ư        Quậ  N  

T       ố              

Người đại diện      ủy  uy n của nguyên đơn: Ông T á   ă    , sinh 

 ăm 1979           T á   ă  T   s     ăm 1981; đ a chỉ        :   ư        

Quậ  N  T       ố              t e    ấ      u    số            

2700T /  -   /   D   u ể  số 2      14/3/2020 (ông Ch    đơn  in   ng 

   , ông Th    m t). 

Bị đơn: Công ty       n C; đ     ỉ tr  s :   ư    X   uậ  Y  T       ố 

           .  

Người đại  iện            u    ủa  ị đơn:       u ễ   ữu          v : 

T      ám đố ; đ     ỉ  ư tr :   ư    X   uậ  Y  T       ố            . 
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  ( ị đơn   ng     . 

Người     uy n   i  ng  a     iên  uan:      t           ; đ     ỉ tr  

s : đư    D,   ư    P1  Quậ  S  T       ố            ; đ     ỉ        : D  

á   2, đư     1  đư      1),   ư      2  Quậ  S, T       ố               

Người đại  iện      ủy  uy n  ủa   ng  y       n  :      u ễ  T   

C1  đ     ỉ: D  á   2, đư     1  đư      1),   ư      2  Quậ  S  T       ố 

            , theo giấ      u         13/4/2021.  

     1   ng      

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 T e  đơ  k  i ki n, bản t  khai và các biên bản phiên h p kiểm tra vi c 

giao nộp, tiếp cận, công khai ch ng c , biên bản không tiến hành hòa giải được, 

 ả    ả  tr       ư   đại di n theo  y quy n c     u    đơ  trình bày:  

        T     m P    ký hai  ả  t    t uậ  đảm  ả   u    ưu t    mu  

sả    ẩm số  -15-08/2018/TT-CTKL n    20/9/2018 v   -21-08/2017/TT-

 T L      07/9/2017 v        t          C               ố  sả    ẩm     

     t             v ết t t         t     đố  v      á   1 (V).  ộ   u   t    

t uậ     đ t     mu   á   ă   ộ ký    u   15 v    21        á  tr    Tu         

    uá t     ạ           nên      03/5/2019         ký       ả  t      ý t    

t uậ  đảm  ả   u    ưu t    mu  sả    ẩm số 05/02/  TL/ T /2019  T e  

 ộ   u   t    t uậ  tạ        ả  t      ý           t          C           á  

  ậ  “t     ộ   số t            ả    u ể  trả                    T     m P  

   792 020 766 đ   ”       t    t     t á         u ể  k  ả  tr    v    tố  

đ  30        m v     kể t       ký       ả  t      ý        u đ        t  C đ  

t     t á         P số t    100 000 000 đ          ạ  692 020 766 đ          

25/10/2019, Công ty         C  ậ       vă  số 25/20/2019/  - T L  ử      

   P v       t            (V  đ       Công ty V  ấ  tr        ợ     k á   

          T     m P t e       sá   11    t ươ   mạ              t         

 u       ợ  tá    m ă  v    hau v     P      đ    t       k á             ả 

hai công ty. Tr    ơ s  đ        12/11/2019    P,      t          C v       

t            đ  ký “      ả  t    t uậ        ” số 

01/11/2019/BBTTBB/CTKL-VNI- TKP tr    đ      ộ   u    á    ậ :      

t            đ    ý  ấ  tr         P số t    240 478 796 đ     tươ   đươ   

15    á tr  11    t ươ   mạ  tạ     á  Tru   t m t ươ   mạ       v  v    u   

 ư V T v   số t    692 020 766 đ    m       t          C   ả  t     t á  

       P   ố t         ạ     451 541 970 đ         t          C v     ả     

trá       m t     t á         P    ậm   ất v        15/12/2019  Tu         kể 

t        á      ký t    t uậ             đế          P đ      u                u 

  u      t          C t     t á  số t    451 541 970 đ      ư   đế      

     t  v   k     t     t á   D  đ      P   u   u      t          C   ả  

t     t á         một     số t    451 541 970 đ      ư  ộ   u    á      đ  

  m kết  t    t uậ   
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B  đơ ,      t          C m    ù đ  được Tòa án tri u tậ  để t  khai 

trình bày ý kiế  đối v i yêu c u c     u    đơ   t  m             p kiểm tra 

vi c giao nộp, tiếp cận, công khai ch ng c    ư   đ u v ng m t không có lý do 

v       k         ất c  ý kiến phản đối     đối v i yêu c u c     u    đơ . 

  ư       u     ợ         v        u           t                  

  u ễ  T     1 đạ       tr       :  

T e  đơ  k    k          u    đơ    u   u      t          C   ả  trả 

       P số t    451 541 970 đ         ợ t e   á        ả  t    t uậ  đảm  ả  

 u    ưu t    mu  sả    ẩm  -15-08/2018/TT- T L      20/9/2018 v   -21-

08/2017/TT- T L      07/9/2017 v        ả  t      ý 02 t    t uậ  ưu t    

nêu trên  Tr    v  á     ,      t            (V)      t    k         ất k  

      u             v     đố  v     u   u       u    đơ  v  v    đ        t  

        C   ả  trả số t    451 541 970 đ     

Tại phiên tòa, đại di n theo  y quy n c a   u    đơ  trình bày:   u    

đơ  v     ữ   u      u   u k    k         t    t uậ  đảm  ả   u    ưu t    

mu  sả    ẩm ký   ữ     P v       t          C đ  đượ  t      ý   ấm   t 

           ả  t      ý      03/5/2019       u    đơ  k     tr      ấ     đố  

v    ợ  đ       ỉ   u   u công ty         C t         v    trả t    t e       

 ả  t      ý v        ả  t    t uậ    ữ  3       ố t      u    đơ    u   u 

     t          C   ả  trả    451 541 970 đ       u   u trả một          k   

 ả  á      T   á        u       á   uật   

 B  đơ  v ng m t tại phiên tòa l n th  2 không có lý do. 

   ư       u     ợ         v        u           t        n         

  u ễ  T    1 đạ       v    m t tại phiên tòa l n th  2 không có lý do. 

 ại diện viện kiểm sát nhân dân qu n Tân Bình phát biểu:  

- Vi c chấp hành pháp luật c a Hội đ ng xét xử    đ     u  đ nh c a Bộ 

luật Tố t ng dân s . Tòa án th  lý v  á     đ    t ẩm quy     á  đ    đ    tư 

cách pháp lý c a nhữ     ư i tham gia tố t ng, quan h  pháp luật tranh chấp, 

v     ấ   tố   đạt  t      á  vă   ả  tố t        đươ   s  đ    t e   u  đ    

tạ     u 177 v  179  ộ  uật tố t        s   tu           v    ạm t     ạ    uẩ  

     t  ử t e     u 203  ộ  uật tố t        s   Tại phiên tòa hôm nay, Hộ  đ ng 

xét xử đ  t  c hi   đ     u  đ nh c a Bộ luật Tố t ng dân s  v        t   sơ 

thẩm. 

- V  nội dung:  ă           ả  t      ý t    t uậ  đảm  ả   u    ưu 

t    mu  sả    ẩm      03/5/2019 ký   ữ          T     m P v       t     

     C,       ả  t    t uậ              12/11/2019 ký   ữ          T     m 

P, Công ty         C v       t            t        t          C       ả  

t     t á         P số t    451 541 970 đ     Tr     uá tr    T   á    ả   u ết 

v  á   Công ty         C v    m t  k      u    ấ  t      u                  

T   á     t t ấ    ă        u 278  280  ộ  uật     s  2015    u   u        P    
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    ă       ấ    ậ      đ        ộ  đ      t  ử   ấ    ậ  t     ộ   u   u 

k    k                T     m P. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  sơ v  án được thẩm tra tại 

phiên tòa   ă     vào l i trình bày và tranh luận c   đươ   s  tại phiên tòa, ý 

kiến c   đại di n vi n kiểm sát tại phiên tòa, Hộ  đ ng xét xử nhậ  đ nh: 

 [1] V  pháp luật tố t ng: 

        T     m P kh i ki n tranh chấp hợ  đ ng đối v i b  đơ  –      

t          C.      t          C    tr  s  tạ    ư    X, quậ  Y  T       ố 

                 ă     k  ả  3    u 26  đ ểm a khoả  1    u 35  đ ểm a 

khoả  1    u 39 Bộ luật Tố t ng dân s   ăm 2015 thì v  án thuộc thẩm quy n 

giải quyết c a Tòa án nhân dân quận Tân Bình.     T   á  t    ý v  á   á  đ    

 u      tr      ấ     “Tr      ấ   ợ  đ    mu   á     ”  Tu          ộ  

đ      t  ử   ậ  t ấ  số t       P   u   u      t          C trả  uất   át t  

v      ữ     P v       t          C    ký     t    t uậ  đảm  ả   u    ưu 

t    mu  sả    ẩm     á   ă   ộ    á   1   ư   s u đ          đ  ký       ả  

t      ý t    t uậ  đảm  ả   u    ưu t    mu  sả    ẩm số 

05/02/BBTL/CTK/2019 v       12/11/2019    ữ     P       t          C v  

     t            c  ký       ả  t    t uậ        . Theo  ộ   u    á       

 ả      t      P v       t          C đ    ý t      ý  ợ  đ          t     

     C          v  trả  ạ         P số t    451 541 970 đ     s u k    ấ  tr  

      ợ        P v        t           ) v    m kết t         t     t á  số 

t                  t      u ể  k  ả    ậm   ất v        15/12/2019.   t 

t ấ       á      đ  t    t uậ  t      ý    ấm   t  ợ  đ       ốt số       ợ v  

   đơ    m kết t           ả       trả t     ạ        u    đơ    ư      đơ  

k     t             đế  v      u    đơ  k    k         ộ  đ      t  ử  á  

đ    đ      “tr      ấ  v    u   u t               v ”  

    T á   ă  Ch  đạ       t e      u          u    đơ     đơ  đ       

  t  ử v    m t.      t          C v    ư   đạ       t e      u             

t                    u ễ  T    1 m    ù đ  được Tòa án tri u tập hợp l  đến 

l n th        ư   v n v ng m t tại phiên tòa không vì s  ki n bất khả kháng 

ho c tr  ngạ  k á    u    D  đ    ă     v   đ ểm b khoả  2    u 227 Bộ luật 

tố t ng dân s , Hộ  đ ng xét xử v   tiến hành xét xử. 

      u ễ      T 1                    T     m P     ả  k    tr    

   :  ố t       P đ    tr      ấ  v        t          C    t           P      

k         u     ợ  liên quan    đế  số t        v       k          u   u    

tr    v  á   đ       v    m t tr    tất  ả  uá tr    tố t           ư   t  ử     

T   á     t t ấ      T 1                      T     m P   ư       T 1  á  

  ậ  số t    tr      ấ     t   sả  r            P v      k          u   u    

tr    v  á      không     t  ết đư      T 1 v   t  m     tố t    tr    v  á   

 [2] V  pháp luật nội dung:  
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Xét   u    đơ    u   u    đơ    ả  t     t á  số t    451 541 970 đ   :  

 Tạ        ả  t      ý t    t uậ  đảm  ả   u    ưu t    mu  sả    ẩm số 

05/02/BBTL/CTK/2019      03/5/2019   ữ          T     m P v       t     

     C t           t ố     ất ký       ả  t      ý 02 t    t uậ  đảm  ả   u    

ưu t    mu  sả    ẩm số  -15-08/2018/TT/ T L ký      20/9/2018 v   -21-

08/2017/TT/ T L ký      07/9/2017 v    ộ  dung sau: Bên A (công ty    

     C  đ    ý      trả                    T     m P) số t    đ    ậ  02 đợt 

    02 t    t uậ  tr    đợt 1: 485 516 191 đ     đợt 2: 242 758 096 đ     v  

t                  63 746 479 đ   , t     ộ   số t                t          

C    ả    u ể  trả               P     792 020 766 đ   ;      t    t     t á  

       u ể  k  ả  tr    v    tố  đ  30      kể t       ký       ả  t      ý 

       ư vậ     ữa    P v       t          C đ  t ố     ất t    t uậ    ấm 

  t v  t      ý 02 t    t uậ  đảm  ả   u    ưu t    mu  sả    ẩm số  -15-

08/2018/TT/ T L ký      20/9/2018 v   -21-08/2017/TT/ T L ký      

07/9/2017, t ố     ất v    Công ty c       C    n     v  trả  ạ         P số 

t    đ    ậ        u    đơ  v  t               t     ộ      792 020 766 đ   . 

  ư   s u đ   Công ty c       C   ỉ t     t á  ch     P 100.000.000 đ    v   

     31/7/2019  số t         ạ    ả  t     t á     692 020 766 đ     

     12/11/2019     P, Công ty         C v       t            đ  

 ù   ký “      ả  t    t uậ        ” v    ộ   u    á      đ    ý  ấ  tr       

 ợ     t ể:      t  c            trá       m  ấ  tr        ợ m     P   ả  

t     t á      Công ty c         v   số t         t  C   ả  trả        P t e  

      ả  t      ý t    t uậ  mu  02  ă   ộ  -15-08 v   -21-08  số t     ấ  tr  

   240 478 796 đ       u k    ấ  tr        t          C          v  t     t á  

       P số t         ạ     451 541 970 đ   .   t t ấ , cá      đ  t      ý t    

t uậ ,   ấm   t  ợ  đ    v  Công ty         C   m kết t     t á  số t    tr   

       P           t      u ể  k  ả    ậm   ất v        15/12/2019   ư   

    đế      v     ư  t            v    ạm t    t uậ  đ  ký kết   ữ   á       

D  đ      P   u   u      t          C          v  t     t á         P số t    

451 541 970 đ           ă       ấ    ậ  t e   u  đ    tạ   á     u 274, 275, 

278, 280 Bộ luật Dân s   ăm 2015. 

Xét thấy, ý kiến c   đại di n Vi n kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đ  

ngh  Hộ  đ ng xét xử   ấ    ậ  t     ộ   u   u       u    đơ         ă     

      ấ    ậ   

 [3] V  á      sơ t ẩm: Án phí dân s  sơ t ẩm là 22.061.679 (    mươ  

    tr  u k     trăm sáu mươ  mốt      sáu trăm  ả  mươ        đ ng do Công 

ty         C   ả  ch u. Hoàn trả lại cho         T     m P số ti n tạm  ng án 

    đ   ộ     11.030.840 đ     

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 -  ă     vào khoả  3    u 26  đ ểm a khoả  1    u 35  đ ểm a khoản 1 

   u 39;    u 147; đ ểm b khoản 2    u 227; khoả  1    u 273, khoả  1    u 

280 Bộ luật Tố t ng dân s  2015; 

 -  ă     các    u 274, 275, 278, 280 Bộ luật Dân s   ăm 2015; 

 -  ă     khoả  2    u 26 Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14 c a Ủy ban 

t ư ng v  Quốc hội  u  đ nh v  m c thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

d ng án phí, l  phí Tòa án;  

Tuyên xử: 

 1/ Chấp nhận toàn bộ yêu c u c     u    đơ  –         T     m P: 

 Buộc      t          C có       v  trả cho         T     m P số ti n 

451 541 970 đ    ( ố  trăm  ăm mươ  mốt tr  u  ăm trăm  ố  mươ  mốt      

     trăm  ả  mươ ) đ ng. 

  ươ   t  c và th i hạn trả: Trả một l n toàn bộ số ti n trên ngay sau khi 

bả  á      T   á        u l c pháp luật và th c hi n tại Chi c c Thi hành án dân 

s  có thẩm quy n. 

Kể t  ngày bà      T     m P    đơ    u   u t        á      đế  k   t   

     á             t          C còn phải ch u khoản ti n lãi c a số ti n còn 

phải thi hành án theo m c lãi suất  u  đ nh tạ     u 357     u 468 c a Bộ luật 

dân s   ăm 2015  tr  trư ng hợp pháp luật     u  đ nh khác. 

2/ V  án phí: Án phí dân s  sơ t ẩm là 22.061.679 (    mươ      tr  u 

k     trăm sáu mươ  mốt      sáu trăm  ả  mươ        đ ng do      t     

     C   ả  ch u. 

 Hoàn trả lại cho         T     m P số ti n tạm     á      đ   ộ     

11.030.840  mư   một tr  u k     trăm    mươ       tám trăm  ố  mươ   

đ     

 3/ V  quy n kháng cáo:   u    đơ  được quy n kháng cáo trong th i 

hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án.    đơ  v    ư       u     ợ         v       

quan v ng m t được quy n kháng cáo trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày nhận 

được bản án ho c bả  á  được niêm yết. 

Vi n kiểm sát nhân dân cùng cấp, Vi n kiểm sát nhân dân cấ  tr   được 

quy n kháng ngh  t e   u  đ nh c a Bộ luật Tố t ng dân s . 

 Trư ng hợp bả  á  đượ  t        t e   u  đ nh tạ     u 2 Luật Thi hành 

án dân s  t     ư   được thi hành án dân s , n ư i phải thi hành án dân s  có 

quy n th a thuận thi hành án, quy n yêu c u thi hành án; t  nguy n thi hành án 

ho c b   ưỡng chế t        á  t e   u  đ nh tạ   á     u 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân s  đ  được sử  đ i, b  su    ăm 2014; th i hi u thi hành án 

được th c hi   t e   u  đ nh tạ     u 30 Luật Thi hành án dân s  đ  được sửa 

đ i, b  su    ăm 2014  

Nơi nhận:  T   HỘI ĐỒNG   T       TH   
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- Tòa án nhân dân TP.HCM;                              TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND Q.Tân Bình; 

- Chi c c THADS Q.Tân Bình; 

-  á  đươ   s ; 

- Lưu:        sơ.  

 

 

    Trương Lê Diễm Thúy 


